4

	UBND TỈNH ĐỒNG NAI

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Số:           /TTr - LĐTBXH


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Đồng Nai, ngày          tháng        năm 2023


TỜ TRÌNH

Về việc Quyết định ban hành định mức kinh tế kỹ thuật dịch vụ
 sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước
 ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

Kính gửi: UBND tỉnh Đồng Nai.
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 04 năm 2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ về Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kính trình UBND tỉnh Đồng Nai Quyết định Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH

Ngày 15/4/2022, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Căn cứ quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 26 Nghị định 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ,đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên giao UBND tỉnh “Ban hành, sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế kỹ thuật, định mức chi phí (nếu có) áp dụng đối với sản phẩm, dịch vụ công làm cơ sở ban hành đơn giá, giá sản phẩm, dịch vụ công; tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, dịch vụ công; cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng và quy chế kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm, dịch vụ công, thuộc phạm vi quản lý của địa phương”.
Việc tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định về định mức kinh tế kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được ban hành nhằm áp dụng rộng rãi, làm cơ sở để các đơn vị căn cứ quy định và triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh, phù hợp với quy định tại Khoản 1 Điều 3 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai làm cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện. Từ các căn cứ trên, việc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quyết định định mức kinh tế kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai là phù hợp với thẩm quyền theo quy định.

II. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO

Căn cứ các cở sở pháp lý, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã chủ trì, phối hợp và lựa chọn đơn vị tư vấn xây dựng dự thảo định mức kinh tế kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

Ngày 23/5/2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã có văn bản số 2594/SLĐTBXH-VP về việc góp ý định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, gửi các Sở, ngành có liên quan trên địa bàn tỉnh để xin ý kiến góp ý. 
Ngày    /8/2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã nhận được các ý kiến góp ý của các sở ngành liên quan, đồng thời tổ chức họp và tiếp thu chỉnh sửa, và có Công văn  số ……../SLĐTBXH- VP về việc báo cáo tiếp thu, giải trình góp ý dự thảo. 
Ngày    /8/2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có văn số ……/SLĐTBXH-VP về việc góp ý định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai gửi Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai (Cổng thông tin điện tử tỉnh)  đăng thông tin trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, để lấy ý kiến lấy ý kiến rộng rãi của người dân về dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Ngày    /2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được văn bản số ……../VP-KGVX  của Văn phòng UBND tỉnh về việc chuyển văn bản góp ý dự thảo góp ý định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Ngày …….., Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã nhận được các ý kiến góp ý và kết quả tổng hợp ý kiến nhân dân về dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật trên cổng thông tin điện tử, đã tiếp thu chỉnh sửa và có Báo cáo số ……../BC-LĐTBXH báo cáo UBND tỉnh về việc báo cáo tiếp thu ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành  định mức kinh tế - kỹ thuật đào tạo đào tạo 09 nghề chất lượng cao đạt trình độ cao đẳng quốc tế.

Ngày ……, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã có Công văn số …../SLĐTBXH-VP gửi Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai về việc đề nghị thẩm định dự thảo Tờ trình và Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Ngày …….., Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã nhận được Công văn số ………./BC-STP của Sở Tư pháp về việc Báo cáo thẩm định dự thảo Tờ trình và Quyết định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (đính kèm báo cáo thẩm định).

Đến nay, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã chỉnh lý hoàn chỉnh dự thảo theo Báo cáo thẩm định số ……/BC-STP ……. của Sở Tư pháp và trình UBND tỉnh.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO 
1. Bố cục

Cơ sở pháp lý.
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 04 năm 2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên.

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ về Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này định mức kinh tế kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
1. Định mức kinh tế kỹ thuật dịch vụ chăm sóc người có công: Dịch vụ trồng và quản lý chăm sóc cây xanh, hoa cảnh nghĩa trang: Phụ lục I.
2. Định mức kinh tế kỹ thuật dịch vụ phòng chống tệ nạn xã hội: 
- Dịch vụ hỗ trợ cho người bán dâm tại cộng đồng: Phụ lục II.
- Dịch vụ hỗ trợ khẩn cấp, hỗ trợ phục hồi và hoà nhập cộng đồng cho nạn nhân mua bán, nạn nhân bị xâm hại tình dục, nạn nhân bị cưỡng bức lao động: Phụ lục III.
- Dịch vụ tư vấn điều trị, cai nghiện ma tuý, cai nghiện phục hồi; đào tạo nghề, tạo việc làm cho người nghiện ma tuý trong cơ sở cai nghiện ma tuý công lập: Phụ lục IV.
3. Định mức kinh tế kỹ thuật dịch vụ việc làm: Phụ lục V.

- Dịch vụ tư vấn cho người lao động;
- Dịch vụ giới thiệu việc làm cho người lao động;
- Dịch vụ định hướng nghề nghiệp cho người lao động;
- Dịch vụ thu thập và cung ứng thông tin người tìm việc;
- Dịch vụ thu thập và cung ứng thông tin việc làm trống;
- Dịch vụ phân tích, dự báo thông tin thị trường lao động.
4. Định mức kinh tế kỹ thuật dịch vụ trợ giúp xã hội và bảo vệ chăm sóc trẻ em Công tác xã hội: Phụ lục VI: 
- Dịch vụ chăm sóc đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp; 
- Dịch vụ chăm sóc dài hạn cho đối tượng bảo trợ xã hội;
 - Dịch vụ công tác xã hội và chăm sóc bán trú.
Điều 2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ nội dung quy định tại Điều 1 của Quyết định này, chủ trì phối hợp Sở Tài chính và các đơn vị liên quan xây dựng định mức chi phí theo danh mục phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh, trình UBND tỉnh ban hành đơn giá chi phí để các đơn vị có đủ điều kiện tham gia thực hiện.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày      tháng     năm 2023.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan; UBND các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
2. Nội dung tại các phụ lục quy định cụ thể, chi tiết tùy theo từng dịch vụ cụ thể như sau:
- Tên dịch vụ.
- Định mức.

- Định mức lao động.
- Văn phòng phẩm.
- Định mức vật tư, nguyên liệu.

- Định mức thiết bị.
- Điện năng tiêu thụ.
- Định mức khác.
Trên đây là Tờ trình về nội dung Quyết định ban hành định mức định mức kinh tế kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kính trình UBND tỉnh xem xét quyết định./.
(Đính kèm theo: Dự thảo Quyết định; dự thảo các phụ lục: I, II, III, IV, V, VI)./.
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